
A. DỰ KIẾN TUẦN THI TỐT NGHIỆP:

LỚP TUẦN NỘP PHIẾU TUẦN THI TUẦN NỘP PHIẾU TUẦN THI

SUẤT 357CN

27B 37  43 44
28B 37  42 43 Từ Đến
29B 37  45 46 14/05/2018 20/05/2018
30B 37  42 43
35B 40  43 44
36B 40  43 44

SUẤT 246CN

35A 37  44 45
36A 37  43 44
38A 37  43 44
39A 37  43 44
46A 40  42 43

47A 40  43 44

SUẤT BAN NGÀY & KTV

15N 35  40 41
15N 37  44 45

B. CÁC KHÓA ĐÃ GỬI QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG NHẬN CHUẨN ĐẦU RA
10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, 11B 5N, 6N, 7N, 8N, 9N, 10N, 11N, 1CT
17A, 18A, 19A 12B, 13B K78A, K78B

Các khóa ngoài các khóa trên phải photo Bằng nộp về Khoa hoặc PĐT để được công nhận chuẩn đầu ra Tin học.

Học viên đã có QĐ Tốt nghiệp có thể nhận giấy chứng nhận tại Trung tâm trong lúc chờ lấy Bằng.

C. DỰ KIẾN LỊCH HỌC CÁC KHÓA ĐÃ GHI DANH:

TT Thời gian

1 05/2018
2 06/2018
3 07/2018
4 08/2018
5 08/2018

D. LỚP MỚI KHAI GIẢNG:

50A, 39B (Tuần 41)
51A, 52A (Tuần 42)

E. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO:

F. LỊCH THI TRONG TUẦN: 41
Lớp Môn Ngày Phòng Lớp Môn Ngày Phòng
15N Tốt Nghiệp CB 20/05/2018 507 (17h45)

F. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ĐỂ HỌC VIÊN LIÊN HỆ VỀ TKB VÀ ĐÀO TẠO:
TT Số điện thoại TT Số điện thoại

1 Nguyễn Ân 0903990247 12 Đinh Ngọc Phước Thịnh 0935971159

2 Hoàng Phi Cường 0931118459 13 Lê Châu Quang Viễn 0905073142

3 Đặng Ngọc Cường 0972111177 14 Hà Lê Trung 0906459468

4 Phan Long 0903333080 15 Võ Tuấn 0972468919

5 Dương TQ Khánh 0905978909 16 Phan Văn Hân 0905050424

6 Hạ Vũ Bích Liên 0905157666 17 Trịnh Sử Trường Thi 0905723278

7 Nguyễn Tấn Phương 0935362205 18 Phan Vĩ Phúc 0903526249

8 Phạm Văn Dược 0905402598 19 Võ Minh Thông 0932588649

9 Trương Văn Trương 1688497734 20 Lương Thị Thu Phương 0971124755

10 Phan Thị Như Trúc 0935011217 21 Dương Tấn Quốc 0914788977

11 22 Trần Bàn Thạch 0931270979

TKB Xem Trang 2

TKB: Trang 2CHUẨN CƠ BẢN CHUẨN NÂNG CAO

TUẦN 41

Chuẩn Nâng cao (Suất 246CN) Chuẩn Nâng cao (Suất 357CN) Kỹ thuật viên

50A, 51A, 52A 39B
53A, 54A 40B, 41B
55A, 56A, 57A, 58A 41B, 42B
59A, 60A
61A, 62A 43B, 44B K81BKT

1. Học viên không có thẻ học viên sẽ không được vào lớp học. (thẻ và giáo trình do giáo viên phát tại lớp)

2. Học viên không tham gia học 02 IU liên tiếp sẽ bị hủy khỏi danh sách lớp.

3. Học viên bị cấm thi Tốt nghiệp khi vắng 03 buổi học không có lí do và phải đóng phí học lại môn.

4. Thi tốt nghiệp hay thi hết môn: chỉ được thi chính 01 lần và thi lại 01 lần. Sau 02 lần thi không đạt sẽ bị học lại.

5. Học viên tự ý bỏ thi sẽ được tính 0 điểm thi tốt nghiệp hay hết môn cho lần thi chính và được thi lại.

6. Đối với KTV - QTVP: học viên nợ môn KTM (Excel) sẽ không đạt điều kiện thi tốt nghiệp chứng chỉ KTV.

7. Đối với KTV - KTDN: học viên nợ môn KTM (Fast) sẽ không đạt điều kiện thi tốt nghiệp chứng chỉ KTV.

Giảng viên Giảng viên



TUẦN: 41 Từ: 14/05/2018 Đến: 20/05/2018
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5-17h45 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU10 - Access

27B Hạn chót nộp Phiếu dự thi NC: Buổi học thứ 11 Mr LONG (10) CHÚ Ý: đem theo LAPTOP….

508 - 03 QT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7-13h00 CN-7h00
ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU10 - Access IU10 - Access

35A Hạn chót nộp Phiếu dự thi NC: Buổi học thứ 11 CHÚ Ý: đem theo LAPTOP…. Mr THẠCH (9) Mr THẠCH (10)

508 - 03 QT 128 - 209 PT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4-17h45 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU10 - Access

36A Mr PCƯỜNG (10) Hạn chót nộp Phiếu dự thi NC: Buổi học thứ 11

129 - 209 PT

THỨ 2-17h45 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU10 - Access IU10 - Access

28B Mr DƯỢC (9) HV đem theo LAPTOP… Mr DƯỢC (10)

129 - 209 PT Hạn chót nộp Phiếu dự thi NC: Buổi học thứ 11 502 - 03 QT

THỨ 2-17h45 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU8 - Excel NC

37A Mr PHÚC (6) Hạn chót nộp Phiếu dự thi NC: Buổi học thứ 11

301 - 03 QT

THỨ 2-17h45 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU10 - Access

38A Mr TUẤN (10) Hạn chót nộp Phiếu dự thi NC: Buổi học thứ 11

207 - 209 PT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5-17h45 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU8 - Excel NC

29B Hạn chót nộp Phiếu dự thi NC: Buổi học thứ 11 Mr QUỐC (8)

207 - 209 PT

THỨ 2 THỨ 3-17h45 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7-17h45 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU10-Access IU10-Access

30B Mr DƯỢC (8) Mr DƯỢC (9)

301 - 03 QT 129 - 209 PT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CN - 17h45
ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU10 - Access

39A Hạn chót nộp Phiếu dự thi NC: Buổi học thứ 11 Mr KHÁNH (9)

128 - 209 PT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CN - 17h45
ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU8 - Excel NC

40A Triển khai Phiếu dự thi (chú ý: hình 4x6) Mr QUỐC (5)

207 - 209 PT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5-17h45 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU8 - Excel NC

31B Hạn chót nộp Phiếu dự thi NC: Buổi học thứ 11 Mr N.ÂN (7)

128 - 209 PT

THỨ 2-17h45 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU7-Excel NC

41A Mr TRUNG (7) Hạn chót nộp Phiếu dự thi NC: Buổi học thứ 11

128 - 209 PT

CHUẨN NÂNG CAO



THỨ 2 THỨ 3-17h45 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU8 - Excel NC

32B Mr PHÚC (5) Chú ý: HV đem theo LAPTOP...

606 - 209 PT Triển khai Phiếu dự thi (chú ý: hình 4x6)

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6-17h45 THỨ 7 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU7 - Word NC

42A LỚP MỚI: CHUẨN NÂNG CAO Mr NCƯỜNG (2)

207 - 209 PT

THỨ 2-17h45 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU7 - Word NC

43A Mr LONG (1) LỚP MỚI: CHUẨN NÂNG CAO

501 - 03 QT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7-17h45 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU7 - Word NC IU8 - Excel NC

33B Mr LONG (2) LỚP MỚI: CHUẨN NÂNG CAO Mr LONG (3)

128 - 209 PT 623 - 03 QT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6-17h45 THỨ 7 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU7 - Word NC

44A LỚP MỚI: CHUẨN NÂNG CAO Mr KHÁNH (2)

129 - 209 PT

THỨ 2 THỨ 3-17h45 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU7 - Word NC

34B Mr TUẤN (2) Chú ý: HV đem theo LAPTOP... LỚP MỚI: CHUẨN NÂNG CAO

508 - 03 QT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6-13h00 THỨ 7-13h00 CN-13h00
ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU7 - Word NC IU7 - Word NC IU8 - Excel NC

13N TPHƯƠNG (1) TPHƯƠNG (2) TPHƯƠNG (3)

301 - 03 QT 301 - 03 QT 301 - 03 QT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 7-17h45 CN-13h00 CN-17h45
ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU7 - Word NC IU7 - Word NC Thi: Tốt nghiệp

15N Hạn chót nộp Phiếu dự thi NÂNG CAO: Buổi học thứ 11 Mr ÂN (6) Mr ÂN (7) Chuẩn CƠ BẢN

606 - 209 PT NGHỈ HỌC 507 - 03 QT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CN - 17h45
ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

45A CHÚ Ý: Theo dõi lịch học Nâng cao

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6-17h45 THỨ 7 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU6 - LAN

46A Hạn chót nộp Phiếu dự thi CƠ BẢN: Buổi học thứ 10 Mr TRUNG (10)

610 - 03 QT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CN - 17h45
ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU4 - Excel

35B Hạn chót nộp Phiếu dự thi CƠ BẢN: Buổi học thứ 10 Mr TRUNG (9)

207 - 209 PT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CN - 17h45
ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU4 - EXCEL

47A Hạn chót nộp Phiếu dự thi CƠ BẢN: Buổi học thứ 10 Mr THẠCH (9)

129 - 209 PT



THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CN - 17h45
ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU4 - Excel

36B Hạn chót nộp Phiếu dự thi CƠ BẢN: Buổi học thứ 10 Mr NCƯỜNG (8)

623 - 03 QT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7-13h00 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU7 - Word NC

16N Mr ÂN (2)

NGHỈ HỌC

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5-17h45 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU4 - Excel

37B Mr NCường (7) Hạn chót nộp Phiếu dự thi CƠ BẢN: Buổi học thứ 10

129 - 209 PT

THỨ 2 THỨ 3-17h45 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU4 - MS Excel

38B Mr KHÁNH (6) Hạn chót nộp Phiếu dự thi CƠ BẢN: Buổi học thứ 10

207 - 209 PT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4-17h45 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU3 - MS Excel

48A Mr KHÁNH (6) Hạn chót nộp Phiếu dự thi CƠ BẢN: Buổi học thứ 10

207 - 209 PT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6-17h45 THỨ 7 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU4 - MS Excel

49A Hạn chót nộp Phiếu dự thi CƠ BẢN: Buổi học thứ 10 Mr PCường (6)

301 - 03 QT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5-17h45 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU2 - Windows

39B LỚP MỚI: Chuẩn Cơ Bản (11 buổi); Tối 5, P 609 QT Mr PCƯỜNG (1)

Sách+Thẻ HV: giáo viên phát. Văng 03 buổi Cấm Thi 609 - 03 QT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6-17h45 THỨ 7 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU2 - Windows

50A LỚP MỚI: Chuẩn Cơ Bản (11 buổi); Tối 6, P 128 Phan Thanh Mr PHÚC (1)

Sách+Thẻ HV: giáo viên phát. Văng 03 buổi Cấm Thi 128 - 209 PT

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

51A CHÚ Ý: Theo dõi lịch học CHUẨN CƠ BẢN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CN - 17h45
ITA 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

52A CHÚ Ý: Theo dõi lịch học CHUẨN CƠ BẢN

Từ: 14/05/2018 Đến: 20/05/2018
KTV THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7-17h45 CHỦ NHẬT

QTVP 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

TN: Access+TN

K79A Mr TUẤN

502 - 03 QT

TKB TUẦN 41 KỸ THUẬT VIÊN



KTV THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5-17h45 THỨ 6 THỨ 7 CN - 17h45
QTVP 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

BTHT IU10 - Access

K79B Mr TUẤN (4) Mr THI (9)

P305 - Việt Tin 610 - 03 QT

KTV THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7-17h45 CHỦ NHẬT

KTDN 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU10 - Access

K79BKT Mr PHÚC (10)

128 - 209 PT

KTV THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4-17h45 THỨ 5 THỨ 6-17h45 THỨ 7 CHỦ NHẬT

KTDN 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

IU4 - Excel SSKT

K80AKT Mr PCường (9) Mrs TRÚC (4)

623 - 03 QT P306 - Việt Tin

KTV THỨ 2 THỨ 3-17h45 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6-17h45 THỨ 7 CHỦ NHẬT

KTDN 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

SSKT IU4-Excel

K80BKT Mrs LIÊN (3) Mr DƯỢC (9)

P203 - Việt Tin 301 - 03 QT

KTV THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 - 17h45 THỨ 7 CN - 17h45
QTVP 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

K80A KTM (Excel) IU5 - PPT

K80B Mrs LIÊN (6) Mr N.ÂN (5)

508 - 03 QT 609 - 03 QT

Thi hết môn

KTV THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4-17h45 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CN - 13h00
KTDN 14/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 18/05/2018 19/05/2018 20/05/2018

NLKT IU5 - PPT

K81AKT Mrs LIÊN (5) Mr PCƯỜNG (5)

P305 - Việt Tin 128 - 209 PT


